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                                                          NỘI DUNG KIỂM TRA LẠI KHỐI 6
 A.CẤU TRÚC ĐỀ:
 I. Đọc- Hiểu:
 - Kiến thức văn bản (2 điểm) 
 -Thực hành Tiếng Việt (2 điểm)
II. Làm văn: Vận dụng cao (6 điểm) 
B.KIẾN THỨC: Chương trình HKII đến hết tuần 31
- Văn bản: Lượm, Cây tre Việt Nam
- Tiếng Việt: So sánh. Nhân hóa. 
- Tập làm văn: Tả người
+Miêu tả một người thân
+Miêu tả một người mà em ấn tượng.
C. CÂU HỎI ÔN TẬP
Đề 1
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
TRE VIỆT NAM
Tre xanh, xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu?
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù…
(Nguyễn Duy)
Câu 1: Bài thơ trên gợi em nhớ đến văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 6 tập 2 và tác giả của văn bản đó là ai?
Câu 2: Qua văn bản đã học, em hãy cho biết những phầm chất nào của cây tre tượng trưng cho người dân Việt Nam?
Câu 3: Trong câu thơ in đậm trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?  Chỉ rõ tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 4: Đặt câu có sử dụng biên pháp tu từ mà em vừa tìm được?
Đề 2
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca lô đội lệch
Mồn huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng.
(Theo Ngữ văn 6, tập II)
Câu 1: Đoạn thơ trên được trên trong văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2: Theo em, trong đoạn thơ trên nhân vật “chú bé”có những đặc điểm gì?
Câu 3: Em hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 4: Đặt câu có sử dụng biên pháp tu từ mà em vừa tìm được?
D. DÀN Ý TẢ NGƯỜI THÂN MÀ EM YÊU QUÝ 
1. Mở bài
· Dẫn dắt và giới thiệu người thân mà em miêu tả
Giống như vầng thái dương tỏa rạng nơi nơi, mẹ là người duy nhất trong cuộc đời này đem đến cho chúng ta ánh sáng ấm nồng của tình yêu thương, sự hạnh phúc, của bàn tay khích lệ, động viên. Công lai trời bể ấy, chẳng gì có thể sánh nổi mãi thẳm sâu trong trái tim mỗi người, họ vẫn luôn in dấu hình ảnh người mẹ chịu thương, chịu khó mà đẹp đẽ đến vô ngần.
2. Thân bài
a) Ngoại hình
· Năm nay mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi, mẹ là một người nông dân chấc phác, hiền lành nơi vùng quê thanh bình, yên ả với ngôi nhà nhỏ hạnh phúc.
· Dáng người mẹ dong dỏng cao với mái tóc dài qua lưng, đen như gỗ mun. Lúc nào mái tóc ấy cũng mềm mượt như những dòng suối trong lành, mát rượi.
· Dấu ấn thời gian dường như đã ít nhiều lưu lại trên gương mặt mẹ. Một vài nếp nhăn- dấu hiệu của sư lo toan công việc đã xuất hiện nhưng lúc nào mẹ cũng vui tươi rạng rỡ. Mỗi khi mẹ cười rất xinh một nụ cười tươi như nhành hoa mới nở, một nụ cười ấm áo như ánh ban mai.
· Em yêu quý nhất là đôi mắt của mẹ, đôi mắt bồ câu mà chất chứa cả biển trời yêu thương. Đôi mắt ấy lúc nào cũng ngập tràn tình cảm dành cho những người xung quanh nhưng cũng có lúc lại buồm rầu về những điều phiền lòng, lúc lại chất chứa sự động viên, khích lệ cho những người xung quanh.
· Sự vất vả ngược xuôi của cả một đời người hiện lên rõ nhất qua đôi bàn tay. Đôi bàn tay không trắng trẻo, mịn màng mà có chút thô ráp, điểm mấy chấm đồi môi. Nhưng mỗi lần nắm vào bàn tay ấy, nó như một ngọn lửa truyền hơi ấm, sức mạnh để em bước tiếp những chặng đường phía trước dẫu còn lắm gian lao.
b) Sở thích, tính cách
· Mẹ rất thích nấu ăn và nấu rất ngon. Cả nhà đều gọi mẹ là người đầu bếp tài ba. Với những nhiên liệu đơn giản, qua bàn tay khéo léo của mẹ mà trở nên hấp dẫn vô cùng.
· Vào thời gian rảnh rỗi, mẹ thường may quần áo cho cả nhà với những bộ đồ rất đẹp và hợp. Mẹ là người yêu cái đẹp nên mẹ luôn chăm sóc tận tình cho những cây hoa ngoài vườn. Nhờ có bàn tay mẹ, khu vườn luôn xanh tốt, trổ sâc, khoe hương thơm ngát.
· Trong gia đình, mẹ sống rất tình cảm, luôn quan tâm, chăm sóc, hi sinh bản thân rất nhiều vì những người xung quanh. Với hàng xóm láng giềng, mẹ sống rất thân thiện, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, chia sẻ với niềm vui. Trong xóm, ai cũng quý mẹ từ những đứa trẻ con cho đến những người trung niên.
· Là người lo toan hầu hết các công việc trong nhà, mẹ là người tính toán và sắp xếp mọi việc rất chu toàn từ việc dạy con đến việc đối nội, đối ngoại.
c. Kỉ niệm và suy nghĩ về mẹ
· Em yêu nhất là nụ cười của mẹ. Mẹ cười không chỉ vì vui mà còn để động viên chúng em.
· Có một thời gian khoảng đầu năm lớp 6, do chưa thích nghi được với môi trường học tập mới nên kết quả học tập của em sa sút hẳn. Nhớ lúc đó, mẹ không hề mắng chửi mà mỉm cười khích lệ em, giúp em vượt qua khó khăn và vươn lên học tập tốt hơn.
· Em thích lắm đêm trung thu trăng sáng, mẹ ngồi giữa sân vót những nan tre để làm cho chúng em những chiếc đèn ông sao thật đẹp.
3. Kết bài
· Nêu cảm nghĩ, tình cảm với mẹ
Mẹ là cánh tay luôn chở che, là bờ vai ta dựa mỗi khi ta vấp ngã, mẹ hi sinh cho ta thật nhiều. Yêu mẹ biết bao nhiêu! Em luôn tự nhủ sẽ học tập và rèn luyện thật tốt, để bù đắp và làm mẹ vui lòng
DÀN Ý CHI TIẾT BÀI VĂN TẢ NGƯỜI MÀ EM ẤN TƯỢNG.
I.Mở bài
· Dẫn dắt, giới thiệu bác bảo vệ trường em.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Bởi không chỉ được vui đùa cùng bạn bè, được học thêm nhiều bài học mới bổ ích, mà em còn được gặp bác bảo vệ, một người bác hiền từ, nhân hậu, cùng với thầy cô, là người lặng lẽ nhìn chúng em khôn lớn và trưởng thành.
II.Thân bài
1.Tả ngoại hình
· Tên, tuổi của bác
· Bác có dáng người mảnh mai, nhỏ bé. Nhưng dưới dáng người nhỏ bé đó là bao lam lũ cuộc đời, ẩn chứa trong từng câu chuyện bác kể cho chúng em.
· Nước da bác sạm đi vì dãi dầu mưa nắng.
· Mái tóc bác đã bạc trắng. Dù nó không dài nhưng đôi lúc em vẫn nghĩ bác giống như ông Tiên trong câu chuyện cổ tích mà bà thường kể cho em nghe.
· Dù đã qua 60 mùa xuân nhưng mắt bác còn rất tinh tường. Đọc báo, đọc sách bác không cần đeo kính.
· Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy em thấy được tình thương bao la mà bác dành cho ngôi trường, cho thầy cô và cho cả những cô cậu học trò chúng em.
· Đôi mắt ấy như thay biết bao lời nói. Đôi mắt vui mừng vào những ngày nhập học, khi thấy học trò làm được việc tốt. Đôi mắt buồn phiền khi thấy chúng em mắc lỗi. Đôi mắt suy tư vào ngày cuối năm, khi phải chia tay những học trò mà bác vô cùng yêu quý.
· Bàn tay bác đầy những vết chai sạn, đôi bàn tay ngày ngày cầm dùi đánh trống, sớm chiều mở và khóa cổng. Đôi bàn tay ấy còn vỗ về, động viên an ủi lũ học trò chúng em.
· Bác thường mặc chiếc áo sơ mi kẻ, đi đôi dép cao su đã cũ và đội chiếc mũ cối xanh màu bộ đội. Bác bảo đây đều là những đồ vật gắn bó thân thiết với bác. Chiếc áo sơ mi do vợ bác tự tay may, còn đôi dép và chiếc mũ đều là kỉ vật nơi chiến trường.
2. Tính cách
· Bác là người rất hiền lành và nhân hậu
· Mọi người xung quanh có việc gì, bác đều sẵn sàng giúp đỡ.
· Chúng em mắc lỗi, bác cũng chẳng đánh mắng bao giờ mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
· Bác như người ông hiền từ, luôn dạy cho chúng em những bài học làm người quý báu, dạy chúng em cách đối nhân xử thế, sống sao cho xứng đáng với công ơn dưỡng dục của cha mẹ và thầy cô.
· Chúng em rất thích xuống phòng bác bảo vệ để nghe bác kể những câu chuyện thú vị. Bác có tài kể chuyện nên có những câu chuyện dù chúng em đã nghe qua nhưng vẫn không khỏi hồi hộp, tò mò, thích thú.
· Bác kể chuyện hồi chiến đấu ở chiến trường miền Nam gian khổ. Bác kể lại những năm tháng khó khăn của dân tộc, từ đó nhắc nhở chúng em phải phấn đấu học tập để xây dựng quê hương đất nước.
· Nhìn chúng em nói cười vui vẻ, đôi mắt bác ánh lên niềm vui sướng trọn vẹn.
3. Hoạt động hằng ngày của bác
· Bác là người “thợ” khéo léo của trường.
· Bàn tay bác uốn. tỉa những cành cây, tán lá. Bác chăm sóc khuôn viên trường rất cẩn thận và chu đáo. Những loài hoa bác trồng đua nhau khoe sắc tỏa hương, gọi ong bướm đến vui đùa.
· Bác luôn dậy sớm để mở cánh cổng trường và là người đi kiểm tra từng hành lang lớp học sau khi học sinh đã ra về hết.
· Công việc tuy thầm lặng nhưng ẩn chứa bao tâm huyết và tình yêu thương đối với ngôi trường.
III.Kết bài
· Khẳng định lại tình cảm của bản thân
Mỗi người khi phải chia xa mái trường đều mang trong mình một mảnh kí ức riêng. Đối với em, đó chính là bác bảo vệ, người bác, người ông hiền hậu, nhân từ. Em mong bác luôn khỏe mạnh để mãi là ông Tiên bảo vệ cho những cô cậu học trò.

